PHÒNG GD-ĐT TX BUÔN HỒ     
TRƯỜNG TH HÀ HUY TẬP                            
MA TRẬN ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI NĂM LỚP 1 THEO TT27
NĂM HỌC 2020-2021
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.

Đọc

	   1. Đọc thành tiếng 

( 5đ )
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	5,0
	
	
	
	
	
	5,0

	
	 2.

Đọc hiểu 

(5 đ )

	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	3
	1

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	2,0
	3,0
	2,0

	
	
	Câu số
	1;2
	
	3
	
	
	4
	1;2;3
	4

	Tổng đọc
	Số điểm
	7,0
	1,0
	2,0
	3,0
	7,0

	II. viết
	1.

Chính tả 

 (6 đ)
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	6,0
	
	
	
	
	
	6,0

	
	2.

Kiểm bài tập 

( 4 đ )
	Số câu
	
	1
	
	1
	
	1
	
	2

	
	
	Số điểm
	
	2,0
	
	1,0
	
	1,0
	
	4,0

	
	
	Câu số
	
	1;2
	
	3
	
	4
	
	1;2;3;4

	Tổng viết
	Số điểm
	8,0
	1,0
	1,0
	
	10


	PHÒNG GIÁO DỤC TX BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH HÀ HUY TẬP
                         KHỐI 1


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 
Năm học 2020– 2021

            Môn: Tiếng Việt  

           Thời gian : 70 phút             


 I. Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: (5điểm)

            - Gv làm  10 thăm, HS bốc thăm và đọc.

           HS đọc một đoạn văn/ bài ngắn (có dung lượng theo quy định của chương trình Tiếng Việt 1) không có trong sách giáo khoa (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước)

            + HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu ra

 2. Đọc hiểu (5 điểm)
                          Đọc thầm bài sau:
Chú sóc ngoan
Trong khu rừng nọ có gia đình sóc. Cả nhà sóc đều có bộ lông nâu, óng mượt, đẹp ơi là đẹp! Còn sóc con thì vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Một hôm, sóc bố đi kiếm thức ăn, tha về một chùm hạt dẻ. Sóc con thích mê. Nó nhặt một hạt, định ăn. Chợt nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hôi, cái đuôi dài lấm bẩn.

- Ôi! Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm hạt dẻ này.

Nghĩ vậy, sóc con bèn đưa hạt to nhất cho bố: “Con mời bố ạ!”

Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù:

- Sóc con ngoan quá! Nào cả nhà mình cùng ăn nhé!

                                                                      ( Diệu Anh)
 (Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3 dưới đây và viết câu trả lời vào câu 4)

Câu 1. ( M1 – 1điểm) Cả nhà sóc đều có bộ lông màu gì?
A. Bộ lông nâu, óng mượt.

B. Bộ lông xám, óng mượt.

C. Bộ lông đen, óng mượt.
Câu 2. ( M1 – 1điểm). Thức ăn sóc bố tìm được là gì?
A. Chùm hoa quả.

B. Chùm bồ đào.

C. Chùm hạt dẻ.
Câu 3. ( M2 – 1điểm). Sóc con làm gì khi thấy trán bố đẫm mồ hôi?
A. Đưa cho bố hạt nhỏ nhất.

B. Đưa cho bố hạt to nhất.

C. Một mình ăn hết.
Câu 4. ( M3 – 2điểm). Viết từ 1 đến 2 câu nói về việc làm em đã giúp đỡ ba mẹ.
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II. Kiểm tra kĩ năng viết và kiến thức tiếng việt: ( 10 điểm)
1/  Chính tả nghe viết (6 điểm)
GV đọc bài sau cho HS viết (HS yếu GV cho HS chép)            
Hoa sen
Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

                                           Ca dao
 2/ Bài tập: ( 4 điểm)
Câu 1: (M1- 1 điểm)
a. Điền k / c 

      Có ….ông mài sắt …ó ngày nên …..im

b. Điền ng / ngh

               Công cha như núi Thái Sơn

 ……ĩa mẹ như nước trong …..uồn chảy ra
Câu 2:(M1 - 1 điểm) Viết đúng tên nghề nghiệp dưới mỗi bức tranh
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---------------------------------                    ----------------------------------------
Câu 3:(M2 - 1 điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp:
	                    A
	
	                     B

	Cái lược
	
	tỏa nắng chói chang

	
	
	

	Hoa đào
	
	dùng để chải tóc

	
	
	

	Chú ve
	
	nở vào mùa xuân

	
	
	

	Ông mặt trời 
	
	ca hát suốt mùa hè
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Câu 4:(M3- 1điểm)Quan sát tranh rồi viết 1 -2 câu phù hợp với nội dung bức tranh.

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM:

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 CUỐI KỲ II
I. Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
  1. Đọc thành tiếng (5 điểm): 
- Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc: 1 điểm

- Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt: 1 điểm

- Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ (không đọc sai quá 05 tiếng): 1 điểm

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (40- 60 tiếng/1 phút): 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
   2. Đọc hiểu (5 điểm)
Câu 1: A. Bộ lông nâu, óng mượt. (1 điểm).

Câu 2: C. Chùm hạt dẻ. (1 điểm).

Câu 3: B. Đưa cho bố hạt to nhất. (1 điểm)

Câu 4: Học sinh viết thành câu đúng nội dung đạt 2 điểm.
* Lưu ý khi học sinh viết câu:

+ Học sinh không viết hoa đầu câu, thiếu dấu chấm cuối câu, sai 1 lỗi chính tả: không trừ điểm, giáo viên chỉ nhận xét.

+ Học sinh viết đúng nội dung mà sai từ 2 lỗi chính tả trở lên thì đạt 0,5điểm

+ Học sinh viết không đúng nội dung và sai nhiều lỗi chính tả thì đạt 0 điểm
II. Kiểm tra kĩ năng viết và kiến thức tiếng việt: ( 10 điểm)
1. Viết chính tả: (6 điểm)
+ Tốc độ đạt yêu cầu ( 30 – 35 chữ/ phút): 1 điểm
+ Chữ viết đúng kiểu chữ thường, rõ ràng: 1 điểm
+ Viết đúng chính tả  ( không mắc quá 5 lỗi) : 2 điểm

+ Trình bày đúng quy định, viết sạch: 1 điểm

· Lưu ý:

· Học sinh không viết chữ hoa hoặc viết chữ in hoa vẫn không trừ điểm. GV chỉ nhận xét chung.

2/ Bài tập: ( 4 điểm)
Câu 1: HS điền đúng được: 1 điểm 
a. Điền k / c ( 0,5 điểm): 

      Có công mài sắt có ngày nên kim

     b. Điền ng / ngh ( 0,5 điểm)
              
 Công cha như núi Thái Sơn

 
 Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Câu 2 : Viết đúng tên nghề nghiệp dưới mỗi bức tranh được: 1 điểm
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            Ca sĩ                                                          Cô giáo
Câu 3: Nối đúng ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B: 1 điểm
	                    A
	
	                     B

	Cái lược
	
	tỏa nắng chói chang

	
	
	

	Hoa đào
	
	dùng để chải tóc

	
	
	

	Chú ve
	
	nở vào mùa xuân

	
	
	

	Ông mặt trời 
	
	ca hát suốt mùa hè


Câu 4:  Học sinh viết được 1 đến 2 câu ngắn phù hợp với nội dung bức tranh đạt 1 điểm, nếu sai chính tả từ 2-3 tiếng bị trừ 0,5 điểm.
	Bình Thuận, ngày 12 tháng 5 năm 2022
          DUYỆT ĐỀ                                                           KHỐI TRƯỞNG
	


       Lê Thị Cửu                                                                   Nguyễn Thị Huyền
	Trường TH Hà Huy Tập
Họ và tên:……………………………...
Lớp1A
	BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
MÔN: TIẾNG VIỆT– LỚP 1

THỜI GIAN: 40 phút

Năm học: 2020- 2021



	    ĐIỂM

	Nhận xét chung của giáo viên

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................


I. Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: (5điểm)

            - Gv làm  10 thăm, HS bốc thăm và đọc.

           HS đọc một đoạn văn/ bài ngắn (có dung lượng theo quy định của chương trình Tiếng Việt 1) không có trong sách giáo khoa (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước)

            + HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu ra

 2. Đọc hiểu (5 điểm)
                          Đọc thầm bài sau:

Chú sóc ngoan
Trong khu rừng nọ có gia đình sóc. Cả nhà sóc đều có bộ lông nâu, óng mượt, đẹp ơi là đẹp! Còn sóc con thì vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Một hôm, sóc bố đi kiếm thức ăn, tha về một chùm hạt dẻ. Sóc con thích mê. Nó nhặt một hạt, định ăn. Chợt nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hôi, cái đuôi dài lấm bẩn.

- Ôi! Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm hạt dẻ này.

Nghĩ vậy, sóc con bèn đưa hạt to nhất cho bố: “Con mời bố ạ!”

Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù:

- Sóc con ngoan quá! Nào cả nhà mình cùng ăn nhé!

                                                                      ( Diệu Anh)
 (Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3 dưới đây và viết câu trả lời vào câu 4)

Câu 1. ( M1 – 1điểm) Cả nhà sóc đều có bộ lông màu gì?
A. Bộ lông nâu, óng mượt.

B. Bộ lông xám, óng mượt.

C. Bộ lông đen, óng mượt.

Câu 2. ( M1 – 1điểm). Thức ăn sóc bố tìm được là gì?
A. Chùm hoa quả.

B. Chùm bồ đào.

C. Chùm hạt dẻ.

Câu 3. ( M2 – 1điểm). Sóc con làm gì khi thấy trán bố đẫm mồ hôi?
A. Đưa cho bố hạt nhỏ nhất.

B. Đưa cho bố hạt to nhất.

C. Một mình ăn hết.
Câu 4. ( M3 – 2điểm). Viết một việc làm em đã giúp đỡ ba mẹ.


	Trường TH Hà Huy Tập
Họ và tên:……………………………..
Lớp1A
	BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
MÔN: TIẾNG VIỆT– LỚP 1

THỜI GIAN: 40 phút

Năm học: 2020- 2021




	    ĐIỂM

	Nhận xét chung của giáo viên

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................


II. Kiểm tra kĩ năng viết và kiến thức tiếng việt: ( 10 điểm)
1/ Nghe viết




	2/ Bài tập: ( 4 điểm)

Câu 1: (1 điểm)
b. Điền k / c 

      Có ….ông mài sắt …ó ngày nên …..im

b. Điền ng / ngh

               Công cha như núi Thái Sơn

 ……ĩa mẹ như nước trong …..uồn chảy ra

Câu 2:( 1 điểm) Viết đúng tên nghề nghiệp dưới mỗi bức tranh
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--------------------------------                   ----------------------------------------
Câu 3:( 1 điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp:
                    A

                     B

Cái lược

tỏa nắng chói chang

Hoa đào

dùng để chải tóc

Chú ve

nở vào mùa xuân

Ông mặt trời 

ca hát suốt mùa hè

Câu 4:( 1điểm) Quan sát tranh rồi viết 1 -2 câu phù hợp với nội dung bức  

tranh.
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